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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results http://chess-results.com
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 
Cập nhật ngày: 15.03.2018 08:26:26
Tên Hoang Minh Hieu
Cấp CM
Số thứ tự 48
Rating 1774
Rating quốc gia 0
Rating quốc tế 1774
Hiệu suất thi đấu 1623
FIDE rtg +/- -12
Điểm 4,5
Hạng 67
Liên đoàn VIE
Số ID quốc gia 0
Số ID FIDE 12413372
Năm sinh 2007

Ván Bàn Số Tên Rtg LĐ Điểm KQ we w-we K rtg+/-
1 48 111 Nguyen Thi Khanh Van 0 VIE 4  w 1 
2 8 13 Nguyen Hoang Duc 2010 VIE 5,5  b 0 0,2 -0,2 40 -8
3 33 115 Pham Anh Kien 0 VIE 3  w 1 
4 13 9 Jayaram R. 2033 IND 4  b 0 0,18 -0,18 40 -7,2
5 33 99 Mao Tuan Dung 0 VIE 3,5  w 1 
6 18 11 Vu Phi Hung 2013 VIE 5  b 0 0,2 -0,2 40 -8
7 31 79 Luong Hoang Tu Linh 1505 VIE 5  w 1 0,83 0,17 40 6,8
8 18 7 WFM Doan Thi Van Anh 2038 VIE 4,5  b ½ 0,18 0,32 40 12,8
9 21 15 Nguyen Huu Hoang Anh 2004 VIE 5,5  w 0 0,21 -0,21 40 -8,4
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